PHỤ LỤC 2 
CÁC BIỂU MẪU QUY HOẠCH
(Kèm theo Hướng dẫn số 06-HD/BTCTU, ngày 23/3/2022 
của Ban Tổ chức Huyện ủy)

	ĐẢNG BỘ HUYỆN TUY PHƯỚC
ĐẢNG ỦY……
*

	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Tuy Phước, ngày ….. tháng…... năm …..



PHIẾU QUY HOẠCH
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ……….
Khóa ……., nhiệm kỳ 2025-2030
Tại hội nghị…………………………
-----
                                                                                                                                 M1/QHCB/2022
	TT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay
	Đồng ý giới thiệu
	Không đồng ý giới thiệu

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
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Đề xuất nhân sự khác hoặc ý kiến khác (ghi đầy đủ thông tin như mẫu phiếu):
	
	
	
Ghi chú:  Đồng ý hoặc không đồng ý giới thiệu ai thì đánh dấu x vào ô tương ứng.
                           
	ĐẢNG BỘ HUYỆN TUY PHƯỚC
ĐẢNG ỦY……
*

	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Tuy Phước, ngày ….. tháng…... năm …..



PHIẾU QUY HOẠCH
BAN THƯỜNG VỤ……….
Khóa ……., nhiệm kỳ 2025-2030
Tại Hội nghị………………………
-----
       
                                                                                                                          M2/QHCB/2022
	TT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay
	Đồng ý giới thiệu
	Không đồng ý giới thiệu

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
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Đề xuất nhân sự khác hoặc ý kiến khác (ghi đầy đủ thông tin như mẫu phiếu):
	
	
	
	
Ghi chú:  Đồng ý hoặc không đồng ý giới thiệu ai thì đánh dấu x vào ô tương ứng.



	
ĐẢNG BỘ HUYỆN TUY PHƯỚC
ĐẢNG ỦY……
*

	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Tuy Phước, ngày ….. tháng…... năm …..



PHIẾU QUY HOẠCH
BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY……….
Khóa ……., nhiệm kỳ 2025-2030
Tại Hội nghị …………………….
-----
       
                                                                                                                          M3/QHCB/2022
	TT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay
	Đồng ý giới thiệu
	Không đồng ý giới thiệu

	I
	Bí thư
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	II
	Phó Bí thư
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Đề xuất nhân sự khác hoặc ý kiến khác (ghi đầy đủ thông tin như mẫu phiếu):
	
	
	
	
Ghi chú:  Đồng ý hoặc không đồng ý giới thiệu ai thì đánh dấu x vào ô tương ứng.


	ĐẢNG BỘ HUYỆN TUY PHƯỚC
ĐẢNG ỦY……
*

	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Tuy Phước, ngày ….. tháng…... năm …..



PHIẾU QUY HOẠCH
CÁC CHỨC DANH CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH HĐND……….
Khóa ……., nhiệm kỳ 2026-2031
Tại Hội nghị …………………..
-----
       
                                                                                                                          M4/QHCB/2022
	TT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay
	Đồng ý giới thiệu
	Không đồng ý giới thiệu

	I
	Chủ tịch
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	II
	Phó Chủ tịch
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Đề xuất nhân sự khác hoặc ý kiến khác (ghi đầy đủ thông tin như mẫu phiếu):
	
	
	
	
Ghi chú:  Đồng ý hoặc không đồng ý giới thiệu ai thì đánh dấu x vào ô tương ứng.
                           


	ĐẢNG BỘ HUYỆN TUY PHƯỚC
ĐẢNG ỦY……
*

	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Tuy Phước, ngày ….. tháng…... năm …..



PHIẾU QUY HOẠCH
CÁC CHỨC DANH CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH UBND……….
Khóa ……., nhiệm kỳ 2026-2031
Tại Hội nghị ………………………..
-----
       
                                                                                                                          M5/QHCB/2022
	TT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay
	Đồng ý giới thiệu
	Không đồng ý giới thiệu

	I
	Chủ tịch
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	II
	Phó Chủ tịch
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Đề xuất nhân sự khác hoặc ý kiến khác (ghi đầy đủ thông tin như mẫu phiếu):
	
	
	
	
Ghi chú:  Đồng ý hoặc không đồng ý giới thiệu ai thì đánh dấu x vào ô tương ứng.
                           



	ĐẢNG BỘ HUYỆN TUY PHƯỚC
ĐẢNG ỦY……
*

	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Tuy Phước, ngày ….. tháng…... năm …..



TỔNG HỢP 
DANH SÁCH QUY HOẠCH CÁC CHỨC DANH CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ
Đơn vị……………………
M6/QHCB/2022
	TT
	Họ và tên
	Ngày tháng, năm sinh
	Quê quán
	Ngày vào Đảng
	Ngày chính thức
	Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay
	Trình độ chuyên môn
	Quản lý nhà nước
	Trình độ lý luận chính trị
	Ngoại ngữ
	Tin học
	Kết quả phiếu giới thiệu
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	Bậc đào tạo
	Chuyên ngành
	
	
	
	
	Cán bộ chủ chốt
TS:…
	BTV
TS:…
	BCH Đảng bộ
TS:…
	

	I
	Bí thư
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Phó Bí thư
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Chủ tịch HĐND
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	PCT HĐND
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	V
	Chủ tịch UBND
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VI
	PCT UBND
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VII
	Ủy viên BTV
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VIII
	Ủy viên BCH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



          Người lập biểu                                                                                                                                                  T/M ……….
                                                                                                                                                                                   (Ký tên, đóng dấu)





 Ghi chú: - Bậc đào tạo ghi rõ: Đại học, cao đẳng, trung cấp, thạc sĩ, tiến sĩ. Ghi văn bằng cao nhất.
- Quản lý nhà nước ghi rõ: chuyên viên hoặc chuyên viên chính
- Trình độ lý luận chính trị ghi rõ: Cử nhân, cao cấp, trung cấp, sơ cấp.
- Trong mỗi cột của mục “ Kết quả phiếu giới thiệu”: ghi tổng số người tham gia giới thiệu vào “TS:…”


	ĐẢNG BỘ HUYỆN TUY PHƯỚC
ĐẢNG ỦY……
*

	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Tuy Phước, ngày ….. tháng…... năm …..



TỔNG HỢP 
SỐ LIỆU CƠ CẤU CÁN BỘ QUY HOẠCH 
M7/QHCB/2022
	Tiêu chí
	Ban Chấp hành
	Ban Thường vụ
	Bí thư
	Phó bí thư
	Lãnh đạo UBND
	Lãnh đạo HĐND

	
	
	
	
	
	Chủ tịch
	Phó chủ tịch
	Chủ tịch
	Phó chủ tịch

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Số cán bộ đưa vào quy hoạch
	
	
	
	
	
	
	
	

	*Trong đó: - Nữ
	
	
	
	
	
	
	
	

	                      - Dân tộc thiểu số
	
	
	
	
	
	
	
	

	*Phân tích tổng số theo:
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Tuổi đời
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Dưới 30 tuổi
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Từ 30 tuổi đến 35 tuổi
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Từ 35 tuổi đến 40 tuổi
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Từ 41 tuổi đến 50 tuổi
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Trên 50 tuổi
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Trung cấp
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Cao đẳng
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Đại học
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Sau đại học
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Trình độ lý luận chính trị
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Chưa qua đào tạo
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Sơ cấp
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Trung cấp
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Cao cấp, cử nhân
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Lĩnh vực công tác
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Cán bộ các cơ quan Đảng
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Cán bộ chính quyền
	
	
	
	
	
	
	
	

	- MTTQ và các tổ chức CT-XH
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Lực lượng vũ trang
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Doanh nghiệp nhà nước
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Quản lý nhà nước
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Chuyên viên
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Chuyên viên chính
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                                                               
                       NGƯỜI LẬP BIỂU                                                                                                               T/M ĐẢNG ỦY


	ĐẢNG BỘ HUYỆN TUY PHƯỚC
ĐƠN VỊ……….
*

	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Tuy Phước, ngày ….. tháng…... năm …..



TỔNG HỢP 
DANH SÁCH QUY HOẠCH CÁC CHỨC DANH CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ
Đơn vị……………………
M8/QHCB/2022
	TT
	Họ và tên
	Ngày tháng, năm sinh
	Quê quán
	Ngày vào Đảng
	Ngày chính thức
	Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay
	Trình độ chuyên môn
	Quản lý nhà nước
	Trình độ lý luận chính trị
	Ngoại ngữ
	Tin học
	Kết quả phiếu giới thiệu
	Ghi chú


	
	
	
	
	
	
	
	Bậc đào tạo
	Chuyên ngành
	
	
	
	
	 Hội nghị cán bộ 
TS:…
	Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng TS:…
	Hội nghị tập thể lãnh đạo
TS:…
	

	I
	Cấp trưởng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Cấp phó
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



          Người lập biểu                                                                                                                                                  T/M ……….
                                                                                                                                                                                   (Ký tên, đóng dấu)
 Ghi chú: - Bậc đào tạo ghi rõ: Đại học, cao đẳng, trung cấp, thạc sĩ, tiến sĩ. Ghi văn bằng cao nhất.
- Quản lý nhà nước ghi rõ: chuyên viên hoặc chuyên viên chính.
- Trình độ lý luận chính trị ghi rõ: Cử nhân, cao cấp, trung cấp, sơ cấp.
- Trong mỗi cột của mục “ Kết quả phiếu giới thiệu”: ghi tổng số người tham gia giới thiệu vào “TS:…”

	
ĐẢNG BỘ HUYỆN TUY PHƯỚC
ĐƠN VỊ……
*

	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Tuy Phước, ngày ….. tháng…... năm …..


BÁO CÁO SỐ LIỆU QUY HOẠCH CÁC PHÒNG, BAN
M9/QHCB/2022
	STT
	Tiêu chí
	Thực hiện quy hoạch
	Ghi chú

	
	
	Số lượng
	Trong đó
	

	
	
	
	Tại chỗ
	Ngoài đơn vị
	

	
	Số lượng các phòng, ban đơn vị
	
	
	
	

	1
	Tổng số
	
	
	
	

	
	- Cấp trưởng
	
	
	
	

	
	- Cấp phó
	
	
	
	

	
	*Trong đó: - Nữ
	
	
	
	

	
	                     - Dân tộc thiểu số
	
	
	
	

	
	*Phân tích tổng số theo:
	
	
	
	

	
	1. Tuổi đời
	
	
	
	

	
	- Dưới 30 tuổi
	
	
	
	

	
	- Từ 30 tuổi đến 40 tuổi
	
	
	
	

	
	- Từ 41 tuổi đến 50 tuổi
	
	
	
	

	
	- Từ trên 50 tuổi
	
	
	
	

	
	2. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ
	
	
	
	

	
	- Trung cấp
	
	
	
	

	
	- Cao đẳng
	
	
	
	

	
	- Đại học
	
	
	
	

	
	- Sau Đại học
	
	
	
	

	
	3. Trình độ lý luận chính trị
	
	
	
	

	
	- Sơ cấp, chưa qua đào tạo
	
	
	
	

	
	- Sơ cấp
	
	
	
	

	
	- Trung cấp
	
	
	
	

	
	- Cao cấp, cử nhân
	
	
	
	

	
	4. Quản lý nhà nước
	
	
	
	

	
	- Chuyên viên
	
	
	
	

	
	- Chuyên viên chính
	
	
	
	


THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
                                                                                                                (Ký tên và đóng dấu)


	
ĐẢNG BỘ HUYỆN TUY PHƯỚC
ĐƠN VỊ……
*

	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Tuy Phước, ngày ….. tháng…... năm …..



PHIẾU QUY HOẠCH
CHỨC DANH CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ……….
Giai đoạn 2025-2030
Tại Hội nghị……………
-----
                                                                                                                              M10/QHCB/2022
	TT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay
	Đồng ý giới thiệu
	Không đồng ý giới thiệu

	I
	Cấp trưởng
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	II
	Cấp phó
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Đề xuất nhân sự khác hoặc ý kiến khác (ghi đầy đủ thông tin như mẫu phiếu):
	
	
	
	
Ghi chú: - Đồng ý hoặc không đồng ý giới thiệu ai thì đánh dấu x vào ô tương ứng.

